TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2013 – 2014
TỔ VẬT LÍ – KTCN     

         Môn: Vật lí lớp 11

                                                                             Thời gian: 45 phút

Câu 1: ( 3 điểm )

a. Viết biểu thức định luật khúc xạ ánh sáng.

b. Tia sáng được chiếu từ môi trường 1 sang môi trường 3 với góc tới 300 thì góc khúc xạ là r. Nếu chiếu từ môi trường 2 sang môi trường 3 với góc tới 450 thì góc khúc xạ cũng là r. Tính chiết suất tỉ đối của môi trường 1 đối với môi trường 2.
Câu 2: ( 3 điểm )

Một lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều ABC góc chiết quang là A.


a. Cho chiết suất của lăng kính là n = 
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. Trong tiết diện thẳng, chiếu một tia sáng đơn sắc vào mặt bên AB với góc tới 600. Sau 2 lần khúc xạ trên hai mặt bên tia sáng ló ra khỏi mặt bên AC. Tính góc ló và góc lệch của tia sáng qua lăng kính.


b. Xác định góc tới để không có tia ló ra khỏi mặt bên AC


c. Thực tế ta chưa biết chiết suất của lăng kính. Để đo chiết suất người ta chiếu một tia sáng lướt trên mặt bên AB theo hướng từ đáy lên. Khi đó đo được góc ló trên AC  bằng 21024’. Tính n.
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Câu 3: ( 4 điểm )


1. Phát biểu định luật Lenxơ về chiều của dòng điện cảm ứng.

2. Vòng dây kín có diện tích 100cm2 có điện trở R = 0,2
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 đặt trong từ trường đều  sao cho véctơ 
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 vuông góc với mặt phẳng vòng dây ( như hình vẽ ). Cho cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 2.10-3T về 0 trong thời gian 0,01s. 

a. Xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây.
b. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây trong thời gian từ trường biến đổi.

c. Tính cường độ dòng điện cảm ứng trong vòng dây.

ĐÁP ÁN
Câu 1: ( 3 điểm )

a.  n1sini = n2sinr  hoặc  
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…………………………….….1đ

b. +n1sin30 = n3sinr (1) …………………………………………….0,5đ

    +n2sin45 = n3sinr (2) …………………………………………….0,5đ

    + Từ (1) và (2) ta có: n12 = 
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Câu 2: ( 3 điểm )

a. + sin60 = 
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sinr1 => r1 = 300

    + r2 = A – r1 = 300

    + sini2 = 
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sinr2 => i2 = 600 …………………………………….0,5đ

    + D = i1 + i2 – A = 600              ………………………  ………….0,5đ

b. + sinigh = 
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n

=> igh = 35016’   …………………………………….0,5đ

     + Để không có tia ló trên AC thì r2 >igh => r1 < 24044’


     + sini1 = 
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sinr1 < 
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sin24044’ => i1 < 46026’  …………..….0,5đ
c.  + sini1 = n.sinr1 => sinr1 = 
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     + sini2 = n.sin(A-r1) = n.(sinAcosr1 – cosAsinr1) = n.(sinA
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 - cosAsinr1) => n = 
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………1đ
Câu 3: ( 4 điểm )

1. Phát biểu đúng định luật Lenxơ……………………………………      ……………………………….1đ

2.

a. + Định luật Lenxơ: B giảm => φ giảm => 
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cùng chiều 
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………………………………………….0,5đ
    
    + Quy tắc nắm tay phải => ic chạy ngược chiều kim đồng hồ ………………………………………….0,5đ
b. +Định luật Faraday: ec = S.cos00
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 = 100.10-4.1.
[image: image19.wmf]3

02.10

0,01
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-

 = 2.10-3(V)…………………………1đ
c. + Định luật Ôm đối với toàn mạch: 
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 = 0,01 (A) …………………………………….1đ
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